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CHƯƠNG 1
PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1.1. Khái quát chung
1.1.1. Khái niệm người có công với cách mạng
Người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 

là những người đã có thành tích trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam.

1.1.2. Quan điểm của Đảng và nhà nước về thực hiện chính sách ưu đãi với 
người có công với cách mạng

-  Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về ưu đãi NCC theo 
hướng mở rộng đối tượng, tăng mức hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với 
tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước ta.

- Bố trí tăng ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa nguồn lực xã hội, 
tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Pháp lệnh và các chính sách ưu đãi NCC với cách mạng, quan 
tâm chăm lo y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, nhà ở...  trước hết là đối với những 
người, những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

- Làm tốt hơn nữa công tác tu bổ, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi  
công; đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu 
thông tin; nhanh chóng giải quyết hồ sơ tồn đọng; phấn đấu đến năm 2020, giải quyết cơ 
bản hồ sơ đề nghị xác định NCC còn tồn đọng.

-  Phát triển sâu rộng các phong trào ''Đền ơn đáp nghĩa'', ''Uống nước nhớ nguồn'', 
"Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, NCC với cách mạng''… với nhiều chương 
trình phong phú, thiết thực, để cùng chung tay với Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật 
chất, tinh thần NCC và gia đình NCC với cách mạng.

-  Thường xuyên động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương, khen thưởng các thương 
binh, bệnh binh, gia đình NCC phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vươn lên, khắc phục 
khó khăn, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Một số nội dung cơ bản của Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách 
mạng

1.2.1. Các đối tượng là người có công với cách mạng
- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi 

nghĩa 19 tháng Tám năm 1945;
- Liệt sĩ;
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
- Bệnh binh;
- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ 

quốc tế;
- Người có công giúp đỡ cách mạng;
- Thân nhân của người có công với cách mạng.
1.2.2. Các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng



 

 

 

 

 

 

 

a. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: là người được cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận đã tham gia tổ chức cách mạng trước ngày 01 tháng 
01 năm 1945.

*. Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 
1945 bao gồm:

- Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng;
- Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình cần thiết;
- Cấp báo Nhân dân; sinh hoạt văn hoá, tinh thần phù hợp;
- Được Nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng 

người.
- Khi người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 chết thì người tổ 

chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc 
chồng, con được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo quy định của Chính phủ.

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 được ưu 
tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

b. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi  
nghĩa 19 tháng Tám năm 1945: là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận 
đứng đầu một tổ chức quần chúng cách mạng cấp xã hoặc thoát ly hoạt động cách mạng kể 
từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

*. Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 
1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 bao gồm:

- Trợ cấp hàng tháng;
- Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình cần thiết;
- Cấp báo Nhân dân; sinh hoạt văn hóa, tinh thần phù hợp;
- Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người, khả năng 

của Nhà nước và địa phương.
- Khi người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng 

khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản 
trợ cấp và mai táng phí; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con được hưởng trợ cấp tiền tuất 
hàng tháng theo quy định của Chính phủ.

- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng 
khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi 
trong giáo dục và đào tạo.

c. Liệt sĩ: được tổ chức báo tử, truy điệu, an táng. Nhà nước và nhân dân xây dựng, 
quản lý, chăm sóc, giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ, bao gồm phần mộ, nghĩa trang,  
đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.

- Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận gia 
đình liệt sĩ" bao gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; Vợ hoặc chồng; Con; Người có công nuôi dưỡng khi 
liệt sĩ còn nhỏ.

*. Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm:
- Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử;
- Trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người 

có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; con liệt sĩ từ mười tám tuổi trở xuống hoặc trên 
mười tám tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con liệt sĩ bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn 
hưởng trợ cấp tiền tuất vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;



 

 

 

 

 

 

 

- Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ,  
người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ đang sống cô đơn không nơi nương tựa; con 
liệt sĩ mồ côi từ mười tám tuổi trở xuống hoặc trên mười tám tuổi nếu còn tiếp tục đi học; 
con liệt sĩ mồ côi bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng trợ cấp nuôi dưỡng vẫn bị 
suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên;

- Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng "Tổ 
quốc ghi công" được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ;

- Thân nhân liệt sĩ được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay 
vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế, miễn nghĩa vụ lao động công ích theo quy 
định của pháp luật; được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả  
năng của Nhà nước và địa phương;

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng, trợ cấp nuôi dưỡng hàng 
tháng được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; cấp phương tiện 
trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của 
Nhà nước; khi chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng 
phí;

- Con liệt sĩ được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và 
đào tạo.

d. Bà mẹ Việt Nam anh hùng
- Các chế độ ưu đãi như đối với thân nhân liệt sĩ;
- Phụ cấp hàng tháng;
- Nhà nước và nhân dân tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào 

hoàn cảnh của từng người.
e. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động 
- Trợ cấp hàng tháng;
- Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình cần thiết;
- Ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo;
- Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất;  

hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa 
phương; khi chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động chết trước ngày 01 
tháng 01 năm 1995 thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.

- Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được ưu tiên  
trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

f. Thương binh 
- Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao  

động và loại thương binh;
- Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng lao động; cấp 

phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào thương tật của từng người và khả năng 
của Nhà nước;

- Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; căn cứ vào thương tật và trình độ nghề 
nghiệp được tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp theo quy định 
của pháp luật về lao động; ưu đãi trong giáo dục và đào tạo;

- Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, 
được miễn hoặc giảm thuế, miễn nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật; 
được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước 
và địa phương.



 

 

 

 

 

 

 

- Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được Nhà nước mua bảo 
hiểm y tế cho con từ mười tám tuổi trở xuống hoặc trên mười tám tuổi nếu còn tiếp tục đi  
học hoặc bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng bảo hiểm y tế vẫn bị suy giảm khả 
năng lao động từ 61% trở lên.

- Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên an dưỡng ở gia đình thì 
người phục vụ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế và trợ cấp hàng tháng.

- Khi thương binh chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và 
mai táng phí.

- Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết do ốm đau, tai nạn thì 
thân nhân được trợ cấp tiền tuất theo quy định của Chính phủ.

- Con của thương binh được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong 
giáo dục và đào tạo.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh, bệnh binh được Nhà nước 
hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị, được miễn 
hoặc giảm thuế, vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật.

g. Bệnh binh 
- Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao  

động;
- Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ, phục hồi chức năng lao động; cấp 

phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và 
khả năng của Nhà nước;

- Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, 
miễn hoặc giảm thuế, miễn hoặc giảm nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp 
luật; được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà 
nước và địa phương.

- Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được Nhà nước mua bảo 
hiểm y tế cho con từ mười tám tuổi trở xuống hoặc trên mười tám tuổi nếu còn tiếp tục đi  
học hoặc bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng bảo hiểm y tế vẫn bị suy giảm khả 
năng lao động từ 61% trở lên.

- Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên an dưỡng ở gia đình thì 
người phục vụ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế và trợ cấp hàng tháng.

- Khi bệnh binh chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và  
mai táng phí.

- Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được  
hưởng trợ cấp tiền tuất theo quy định của Chính phủ.

- Con của bệnh binh được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo 
dục và đào tạo.
 h. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

- Trợ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động;
- Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ, phục hồi chức năng lao động; cấp 

phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và 
khả năng của Nhà nước;

- Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, 
miễn hoặc giảm thuế, miễn hoặc giảm nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp 
luật; được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà 
nước và địa phương;

- Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết thì người tổ chức 
mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí.



 

 

 

 

 

 

 

- Chính phủ quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ ưu đãi đối với người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được  
cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh 
hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học.

*. Các chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học bao gồm:

- Trợ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt;
- Bảo hiểm y tế; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào 

tình trạng bệnh tật;
- Ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.
- Khi con đẻ của người  hoạt động kháng chiến bị  nhiễm chất độc hoá học đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và 
mai táng phí.

i. Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày a)  - 
Tặng Kỷ niệm chương;
- Trợ cấp một lần;
- Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và khả năng của Nhà nước.
- Khi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết 

thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.
j. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ 
- Trợ cấp một lần;
- Bảo hiểm y tế;
- Khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa 

vụ quốc tế chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.
k. Người có công giúp đỡ cách mạng
- Được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" và 

người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi 
công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hưởng trợ cấp hàng tháng và các chế độ ưu đãi  
khác như đối với thân nhân liệt sĩ quy định tại Pháp lệnh này.

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến và người 
có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến được hưởng 
trợ cấp hàng tháng; Nhà nước mua bảo hiểm y tế; khi chết thì người tổ chức mai táng được  
hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí.

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến và người có 
công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến được hưởng trợ 
cấp một lần; Nhà nước mua bảo hiểm y tế; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận 
mai táng phí.

- Chính phủ quy định cụ thể điều kiện hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công  
giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công", Bằng 
"Có công với nước", Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến.

1.2.3. Xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến thực hiện chế độ ưu đãi người có 
công với cách mạng

- Người giả mạo giấy tờ để được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 
thì bị đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi và phải hoàn trả số tiền đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức 
độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.



 

 

 

 

 

 

 

- Người khai man giấy tờ để được hưởng thêm chế độ ưu đãi người có công với cách 
mạng thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi và phải hoàn trả số tiền đã nhận do khai man; 
tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách  
nhiệm hình sự.

- Người chứng nhận sai sự thật hoặc làm giả giấy tờ cho người khác, người lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi 
của người có công với cách mạng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ  
luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Người vi phạm quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ ưu 
đãi người có công với cách mạng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật,  
xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải  
bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Người lợi dụng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để vi phạm pháp 
luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu 
trách nhiệm hình sự.

- Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội không thuộc 
các tội xâm phạm an ninh quốc gia, bị phạt tù có thời hạn nhưng không được hưởng án treo 
thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.

- Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội xâm phạm an 
ninh quốc gia hoặc phạm tội khác bị phạt tù chung thân thì vĩnh viễn bị đình chỉ hưởng chế  
độ ưu đãi, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

- Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà xuất cảnh trái phép thì 
trong thời gian định cư ở nước ngoài bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.

- Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà mất tích thì bị tạm 
đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Khái niệm người có công với cách mạng và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà 

nước về thực hiệ chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng.
2. Các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
3. Xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến thực hiện chế độ ưu đãi người có công với 

cách mạng



 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 2
PHÁP LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

1.1. Các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em
1.1.1. Các quyền cơ bản của trẻ em

 a. Quyền được khai sinh và có quốc tịch

- Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch.
- Trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, nếu có yêu cầu thì được cơ quan có thẩm 

quyền giúp đỡ để xác định cha, mẹ theo quy định của pháp luật.
b. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần 
và đạo đức.

c. Quyền sống chung với cha mẹ
- Trẻ em có quyền sống chung với cha mẹ.

- Không ai có quyền buộc trẻ em phải cách ly cha mẹ, trừ trường hợp vì lợi ích của 
trẻ em.

d. Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự
Trẻ em được gia đình, Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể,  

nhân phẩm và danh dự.
e. Quyền được chăm sóc sức khoẻ

- Trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ.
- Trẻ em dưới sáu tuổi được chăm sóc sức khoẻ ban đầu, được khám bệnh, chữa bệnh 

không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.
f. Quyền được học tập

- Trẻ em có quyền được học tập.
- Trẻ em học bậc tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải trả học phí.

g. Quyền vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch
Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí lành mạnh, được hoạt động văn hoá, nghệ thuật, 

thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi.
h. Quyền được phát triển năng khiếu

Trẻ em có quyền được phát triển năng khiếu. Mọi năng khiếu của trẻ em đều được 
khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển.

i. Quyền có tài sản
Trẻ em có quyền có tài sản, quyền thừa kế theo quy định của pháp luật.

j. Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội
- Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin phù hợp với sự phát triển của trẻ em, được 

bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm.
- Trẻ em được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với nhu cầu và năng lực của mình.

1.1.2. Bổn phận của trẻ em
- Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ 

phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người 
khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình;



 

 

 

 

 

 

 

- Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và 
an toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường;

- Yêu lao động, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình;
- Sống khiêm tốn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng pháp luật; tuân theo nội quy 

của nhà trường; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; tôn trọng, giữ gìn bản sắc 
văn hoá dân tộc;

- Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế.

1.2. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
1.2.1. Khái niệm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh không bình thường về thể chất  

hoặc tinh thần, không đủ điều kiện để thực hiện quyền cơ bản và hoà nhập với gia đình, 
cộng đồng.

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em 
bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật, tàn tật; trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học; trẻ em nhiễm 
HIV/AIDS; trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại; trẻ em 
phải làm việc xa gia đình; trẻ em lang thang; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em nghiện ma 
tuý; trẻ em vi phạm pháp luật.

1.2.2. Hình thức trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
- Đóng góp tự nguyện bằng tiền hoặc hiện vật;
- Nhận làm con nuôi, nhận đỡ đầu hoặc nhận làm gia đình thay thế để chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
- Tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cơ sở trợ giúp trẻ 

em;
- Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ trẻ em giảm nhẹ hoàn cảnh đặc biệt, phục hồi sức 

khoẻ, tinh thần và giáo dục đạo đức.
1.2.3. Chính sách của nhà nước đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
- Nhà nước có chính sách tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng 

các quyền của trẻ em; hỗ trợ cá nhân, gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; khuyến 
khích tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp trẻ em, thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em để bảo đảm 
cho mọi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không còn nơi nương tựa được chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
được chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia đình, gia đình thay thế hoặc tại cơ sở trợ giúp trẻ em 
công lập, ngoài công lập.

- Các bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối 
với cơ sở trợ giúp trẻ em trong việc giải quyết, giảm nhẹ hoàn cảnh đặc biệt của trẻ em, 
phục hồi sức khoẻ, tinh thần và giáo dục đạo đức cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

1.3. Các hành vi bị nghiêm cấm và trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ 
em

1.3.1. Các hành vi bị nghiêm cấm

- Cha mẹ bỏ rơi con, người giám hộ bỏ rơi trẻ em được mình giám hộ;
- Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đi lang thang; lợi dụng trẻ em lang thang để trục lợi;

- Dụ dỗ, lừa dối, ép buộc trẻ em mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép 
chất ma tuý; lôi kéo trẻ em đánh bạc; bán, cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất kích  
thích khác có hại cho sức khoẻ;



 

 

 

 

 

 

 

- Dụ dỗ, lừa dối, dẫn dắt, chứa chấp, ép buộc trẻ em hoạt động mại dâm; xâm hại tình 
dục trẻ em;

- Lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc trẻ em mua, bán, sử dụng văn hoá phẩm kích động bạo 
lực, đồi trụy; làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, tàng trữ văn hoá phẩm khiêu dâm trẻ  
em; sản xuất, kinh doanh đồ chơi, trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em;

- Hành hạ, ngược đãi, làm nhục, chiếm đoạt, bắt cóc, mua bán, đánh tráo trẻ em; lợi  
dụng trẻ em vì mục đích trục lợi; xúi giục trẻ em thù ghét cha mẹ, người giám hộ hoặc xâm 
phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của người khác;

- Lạm dụng lao động trẻ em, sử dụng trẻ em làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm 
hoặc tiếp xúc với chất độc hại, làm những công việc khác trái với quy định của pháp luật về 
lao động;

- Cản trở việc học tập của trẻ em;

- Áp dụng biện pháp có tính chất xúc phạm, hạ thấp danh dự, nhân phẩm hoặc dùng  
nhục hình đối với trẻ em vi phạm pháp luật;

- Đặt cơ sở sản xuất, kho chứa thuốc trừ sâu, hoá chất độc hại, chất dễ gây cháy, nổ 
gần cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, điểm vui chơi, giải trí của trẻ  
em.

1.3.2. Trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

a. Trách nhiệm đăng ký khai sinh
- Cha mẹ, người giám hộ có trách nhiệm khai sinh cho trẻ em đúng thời hạn.

- Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp 
xã) có trách nhiệm thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em; vận động cha mẹ, người giám hộ 
khai sinh cho trẻ em đúng thời hạn.

- Trẻ em của hộ nghèo không phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh.

b. Trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng
- Cha mẹ, người giám hộ là người trước tiên chịu trách nhiệm về việc chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ em, dành điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em; khi gặp khó khăn tự 
mình không giải quyết được, có thể yêu cầu và được cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đỡ để  
thực hiện trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

- Cha mẹ, người giám hộ, các thành viên lớn tuổi khác trong gia đình phải gương 
mẫu về mọi mặt cho trẻ em noi theo; có trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng,  
tiến bộ, hạnh phúc, tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

- Cha mẹ, người giám hộ có trách nhiệm chăm lo chế độ dinh dưỡng phù hợp với sự 
phát triển về thể chất, tinh thần của trẻ em theo từng lứa tuổi.

- Trong trường hợp ly hôn hoặc các trường hợp khác, người cha hoặc người mẹ 
không trực tiếp nuôi con chưa thành niên phải có nghĩa vụ đóng góp để nuôi dưỡng con đến 
tuổi thành niên, có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục con theo quy định của pháp luật.

c. Trách nhiệm bảo đảm cho trẻ em sống chung với cha mẹ

- Cha mẹ có trách nhiệm bảo đảm điều kiện để trẻ em được sống chung với mình.
- Trường hợp trẻ em được nhận làm con nuôi thì việc giao, nhận trẻ em làm con nuôi, 

đưa trẻ em ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam phải theo quy định của pháp 
luật.


